CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan du lịch và khách sạn
Mã môn học: 09
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo.
· Tính chất: 
+ Tổng quan du lịch và khách sạn là môn học lý thuyết.
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức thi kết thúc môn.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Trình bày về quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch và khách sạn trên thế giới và Việt Nam.
+ Trình bàyvề những khái niệm cơ bản trong hoạt động du lịch và khách sạn.
+ Xác định về  các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.
+ Trình bày về  các điều kiện để phát triển du lịch.
+ Phân loại và xếp hạng khách sạn.
+ Trình bày về  cơ cấu, tổ chức trong một khách sạn.  
· Kỹ năng:
+ Giải thích được các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
+ Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.
+ Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch.
+ Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.
+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương 1: Khái  quát về hoạt động du lịch và khách sạn
1. Một số khái niệm cơ bản
2. Các loại hình du lịch
3. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch
[bookmark: _GoBack]Chương 2: Tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn
1. Giới thiệu chung
2. Phân loại và xếp hạng khách sạn
3. Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn
Chương 3: Tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống
1. Khái niệm
2. Kế hoạch thực đơn
3. Tổ chức phục vụ trực tiếp tại nhà hàng
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái  quát về hoạt động du lịch và khách sạn       Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch và khách sạn, các khái niệm cơ bản, các loại hình du lịch, nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch và một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu.
2. Nội dung chương:
2.1	Một số khái niệm cơ bản					
2.1.1	Khái niệm về du lịch
2.1.2	Khái niệm về khách du lịch
2.1.3	Khái niệm về điểm đến du lịch
2.1.4	Khái niệm khách sạn
2.2	Các loại hình du lịch						
2.2.1	Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ
2.2.2	Căn cứ vào mục đích chuyến đi
2.2.3	Căn cứ vào loại hình lưu trú
2.2.4	Căn cứ vào thời gian của chuyến đi
2.2.5	Căn cứ vào lứa tuổi của du khách
2.2.6	Căn cứ vào quốc tịch của du khách
2.2.7	Căn cứ vào việc sử dụng các phương tiện giao thông
2.2.8	Căn cứ vào phương thức hợp đồng
2.2.9	Căn cứ vào tài nguyên du lịch
2.2.10	 Một số cách phân loại khác
2.3	Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch			
2.3.1	Nhu cầu du lịch
2.3.2	Sản phẩm du lịch
 2.4	Thời vụ du lịch						
2.4.1	Khái niệm và đặc điểm của thời vụ du lịch
2.4.2	Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
2.4.3	Một số giải pháp khác phục sự bất lợi của thời vụ du lịch
2.5	Một số loại hình cơ sở  lưu trú du lịch tiêu biểu	
2.5.1	Hotel
2.5.2	Motel
2.5.3	Làng du lịch
2.5.4	Camping
2.5.5	Tàu Du lịch
2.5.6	Caraval
2.5.7	Bungalow
2.5.8	Resort
2.5.9	Homestays
	Kiểm tra							
Chương 2: Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác - Các điều kiện để phát triển du lịch	 Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
Nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về Mối quan hệ giữa du lịch và các ngành kinh tế khác, văn hoá - xã hội, môi trường, các điều kiện chung và điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1	Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác	 
2.1.1	Mối quan hệ giữa du lịch và các ngành kinh tế khác
2.1.2	Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội
2.1.3	Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường
2.2	Các điều kiện để phát triển du lịch 			
2.2.1	Các điều kiện chung
2.2.1.1 Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội
2.2.1.2 Điều kiện kinh tế
2.2.1.3 Chính sách phát triển du lịch
2.2.1.4 Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch
2.2.2	Các điều kiện đặc trưng
2.2.2.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên
2.2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn
2.2.2.3 Sự sẵn sàng đón tiếp khách
2.2.2.4 Các sự kiện đặc biệt
Chương 3: Khách sạn	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
Nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về khách sạn, giới thiệu chung về khách sạn, phân loại và xếp hạng khách sạn, cơ cấu tổ chức trong một khách sạn.
2. Nội dung chương:
2.1	Giới thiệu chung						
2.2	Phân loại và xếp hạng khách sạn				
2.2.1	Phân loại
2.2.2	Xếp hạng
2.3	Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn			
2.3.1	Mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu trong một khách sạn
2.3.2	Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn
2.3.3	Mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn
2.3.4	Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức hoạt động khách sạn
	Kiểm tra							
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn
- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,
- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa ...
4. Các điều kiện khác:
- Điều kiện tự học tập: Thư viện nhà trường.
- Điều kiện thi hết môn học: theo quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch và khách sạn trên thế giới và Việt Nam.
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong hoạt động du lịch và khách sạn.
+ Xác định được các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.
+ Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch.
+ Phân loại và xếp hạng khách sạn.
+ Trình bày được cơ cấu, tổ chức trong một khách sạn.  
· Kỹ năng:
+ Giải thích được các nhân tốtác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch
+ Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.
+ Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch.
+ Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.
+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.
+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
2. Phương pháp: Thi kết thúc môn học theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho sinh viên ngành Kỹ thuật làm bánh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch, khách sạn hoặc tương đương.
+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch, khách sạn.
+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.
+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
	Chương 1 và chương 3.
4. Tài liệu tham khảo:
- Trần Thị Mai, Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Lao động xã hội, 2006.
- Nguyễn Vũ Hà - Đoàn Mạnh Cương, Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, NXB Lao động, 2006. 
- Vũ Đức Minh - Tổng quan du lịch - Trường Đại học Thương mại - 1999.
- Trần Đức Thanh - Nhập môn khoa học du lịch - NXB Đại học Quốc gia Hà nội - 1999.
-Tập bài giảng môn Kinh tế du lịch - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
- Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình - Kinh tế du lịch và du lịch học - NXB Trẻ - 2000.
- PTS Nguyễn Minh Tuệ và nhóm tác giả - Địa lý du lịch - NXB Thành phố Hồ Chí Minh - 1997.
- PGS-TS Trần Minh Đạo - Giáo trình Marketing căn bản - NXB Giáo dục - 2002.
- Lục Bội Minh, Quản lý khách sạn hiện đại, NXB Thông tin, 2000. 
- Tổng cục Du lịch, Phân loại, xếp hạng khách sạn Việt Nam, 1985, 1994, 2001, 2009.
- Trường  THNV Du lịch Hà nội, Giáo trình nghiệp vụ lễ tân, NXB Văn hoá thông tin, năm 2002.
- Số 44/2005/QH11- Luật du lịch
- Dự án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam do EU tài trợ, Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề, 2008
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020
	TRƯỞNG KHOA

